
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT Mã sv Phái N. Sinh Nơi sinh Máy Ghi chú

1 11112315 Cao Nam An Nam 17/12/93

2 11112002 Trần Vân Anh Nữ 13/11/93

3 13117003 Lê Kim ánh Nữ 17/04/95 Đồng Tháp

4 12120546 Phạm Thúy Dâng Nữ 10/09/93

5 13145020 Lê Phương Dung Nữ 20/12/95

6 13145045 Phạm Hồng Gấm Nữ 14/07/94 An Giang

7 13117025 Đặng Nam Giang Nam 25/08/95 Tây Ninh

8 12114004 Đào Thanh Huy Nam 06/12/94

9 12111167 Phạm Thị Huyền Nữ 02/11/93 Đồng Nai

10 13113086 Võ Thị Như Huỳnh Nữ 08/07/95

11 13117055 Võ Cảnh Anh Linh Khanh Nữ 28/05/95 Bình Dương

12 12114130 Trần Công Khánh Nam 07/12/94

13 13121075 Nguyễn Anh Kiệt Nam 24/05/95

14 13121076 Nguyễn Thị Bé Lan Nữ 15/05/95

15 13120258 Trịnh Thị Thúy Lài Nữ 10/10/95 Đồng Tháp

16 13111292 Nghiêm Thị Liên Nữ 20/07/94 Tây Ninh

17 13121085 Quảng Thị Thùy Linh Nữ 05/02/95

18 13116471 Tôn Thị Ngọc Linh Nữ 23/07/95 Đồng Nai

19 13111303 Trần Thị Mỹ Loan Nữ 20/07/95 Bình Định

20 13117080 Nguyễn Thị Thanh Minh Nữ 13/08/95 Bà Rịa Vũng Tàu

21 12112155 Võ Thị Trúc Mộng Nữ 14/08/94 Tiền Giang

22 13113045 Trần Thị Đẹp Nữ 21/08/95

23 13117083 Võ Thị Thu Nga Nữ 12/10/95 Khánh Hòa

24 13363184 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ 30/09/95 Bình Thuận

25 13123094 Nguyễn Thị ánh Nguyệt Nữ 19/05/95 Bình Định

26 12114205 Nguyễn Thị Thúy Nhi Nữ 22/01/94 Tiền Giang

27 13125369 Bùi Thị Hoàng Oanh Nữ 21/07/95 Đồng Nai

28 12114310 Cao Văn Quynh Nam 03/01/93

29 12114084 Trần Thanh Sang Nam 08/05/94

30 13117122 Huỳnh Thái Sơn Nam 24/07/95 Bình Thuận

31 13116210 Nguyễn Thị Thơ Nữ 10/11/95 Bình Dương

32 13121160 Tạ Thị Thanh Thúy Nữ 30/04/95

33 12112308 Nguyễn Thị Thủy Nữ 08/08/94 Bình Định

34 13121164 Phạm Nguyệt Kim Thy Nữ 19/09/94

35 12114250 Nguyễn Thị cẩm Tiên Nữ 09/02/94 Bà Rịa Vũng Tàu

36 13117157 Trần Thị ánh Tiên Nữ 24/02/95 Đồng Tháp

37 13121173 Nguyễn Hữu Tính Nam 05/04/95

38 13113317 Huỳnh Thị Tú  Trinh Nữ 16/09/94

39 13117171 Nguyễn Thị Ngoc  Trinh Nữ 23/02/95 Phú Yên

40 13116736 Phan Thị Ngọc Trinh Nữ 06/06/95 Phú Long

số học viên theo danh sách: 40
TRUNG TÂM TIN HỌC

Họ và tên
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